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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Thời gian qua, trên thị trường Việt Nam, nhiều sản phẩm như ô tô, thép xây 

dựng, phân bón vi sinh, các loại thực phẩm như thịt gà, thịt heo, trứng, mía đường, 

v.v, từ các quốc gia được nhập khẩu ồ ạt, bán với giá rẻ, giá thấp nhằm triệt tiêu 

doanh nghiệp trong nước, tiến tới chiếm lĩnh thị trường, tạo vị thế thống lĩnh, vị 

thế độc quyền. Trước thực tế đó, doanh nghiệp Việt Nam cần được Nhà nước bảo 

trợ bằng việc thực thi hiệu quả pháp luật PVTM, nhưng tính đến hết năm 2021, 

Việt Nam mới tiến hành điều tra được tổng cộng 25 vụ việc PVTM đối với hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có 16 vụ việc chống bán phá giá, 01 vụ 

việc chống trợ cấp, 06 vụ việc tự vệ và 02 vụ việc chống lẩn tránh biện pháp 

PVTM1. 

Từ các lý do trên cho thấy, việc chọn đề tài nghiên cứu đề tài: “Pháp luật về 

chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam” là rất cần thiết, 

có ý nghĩa khoa học, thực tiễn. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Điểm qua các công trình nghiên cứu cho thấy, nội dung các công trình nghiên 

cứu về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá chủ yếu xoay quanh những 

vấn đề cơ bản sau đây: 

Phùng Gia Đức (2016), “Hoàn thiện pháp luật để chủ động áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu”. Tạp chí Pháp luật và 

Phát triển, số tháng 7. Từ trang 47 đến trang 52, công trình đã phân tích những 

bất cập về địa vị pháp lý của Phòng Điều tra vụ kiện PVTM của doanh nghiệp 

trong nước (Phòng 2), từ đó đề xuất cần xây dựng Cơ quan Điều tra Việt Nam về 

PVTM được độc lập với Bộ chủ quản và đặt ở vị trí tương đương với cấp Tổng 

cục trực thuộc Chính phủ, chịu sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Mai Xuân Hợi, “Ủy ban cạnh tranh quốc gia – cơ quan thực thi pháp luật 

cạnh tranh thích hợp”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp, số ra 18 kỳ 2 tháng 9 năm 

2016. Từ trang 34 đến trang 45, công trình đã chỉ ra những bất cập về chức năng, 

nhiệm vụ của Cục quản lý cạnh tranh trên cơ sơ luận giải có cơ sở những bất hợp 

lý khi bố trí thiết chế điều tra PVTM trực thuộc Bộ Công thương. Từ đó, công 

trình đã đề xuất xây dựng thiết chế điều tra PVTM trực thuộc Chính phủ và tách 

chức năng quản lý cạnh tranh khỏi cơ quan này. 

Mai Xuân Hợi (2018), “Địa vị pháp lý của cơ quan điều tra vụ việc phòng 

vệ thương mại”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật2. Trong tác phẩm này, trên cơ sở 

phân tích các bất cập của pháp luật PVTM về địa vị pháp lý của Cục quản lý cạnh 

                                                           
1 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2022), “Tổng quan tình hình phòng vệ thương mại Việt Nam 

năm 2021”. https://chongbanphagia.vn/tong-quan-tinh-hinh-phong-ve-thuong-mai-viet-nam-nam-2021-

n24883.html. Truy cập ngày 10/7/2022. 
2 Nguồn: http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx? Truy cập ngày 7/12/2017.  

https://chongbanphagia.vn/tong-quan-tinh-hinh-phong-ve-thuong-mai-viet-nam-nam-2021-n24883.html
https://chongbanphagia.vn/tong-quan-tinh-hinh-phong-ve-thuong-mai-viet-nam-nam-2021-n24883.html
http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?%20Truy
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tranh – cơ quan điều tra vụ kiện PVTM, người nghiên cứu đã đề xuất giải pháp 

xây dựng một cơ quan điều tra vụ việc PVTM độc lập về cơ cấu tổ chức, về nguồn 

ngân sách, đồng thời chuyên trách về chức năng nhiệm vụ. Trong Luận án này, 

người nghiên cứu tiếp tục phát triển quan điểm này, và bổ sung vào hệ thống cơ 

sở lý luận khoa học để đề xuất giải pháp xây dựng mô hình Uỷ ban PVTM trực 

thuộc Chính phủ. 

Cục phòng vệ Thương mại (2019), “Phát huy vai trò của các biện pháp 

phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”3. Công trình này 

đưa ra lý giải rằng, trong điều kiện hội nhập với việc hàng hóa nhập khẩu từ nước 

ngoài tràn vào thị trường Việt Nam như hiện nay thì các doanh nghiệp cần chủ 

động thực thi các biện pháp PVTM để bảo vệ cho mình trước các hành vi CTKLM. 

Bộ Công thương (2020), “Tác động tích cực của các biện pháp phòng vệ 

thương mại, thao gỡ khó khăn và bảo vệ sản xuất trong nước”4. Công trình đã 

phân tích những điểm khó khăn của ngành sản xuất trong nước trước các hành vi 

bán phá giá từ hàng hóa nước ngoài. Từ cơ sở đó, công trình đã kết luận, việc sử 

dụng các biện pháp PVTM là giả pháp hữu hiệu giúp ngành sản xuất trong nước 

phòng chống hiệu quả hành vi bán phá giá cũng như trợ cấp từ nước ngoài. 

Phạm Minh Giang (2020), “Cam kết về phòng vệ thương mại trong các FTA 

và vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam”5. Công trình đã chỉ rõ những 

thách thức đối với những cam kết thực thi biện pháp PVTM trong các FTA, từ đó 

đề xuất các giải pháp góp phần thực thi hiệu quả các biện pháp này khi thực hiện 

các FTA trong thực tế. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2020), “Tổng hợp các vụ 

phòng vệ thương mại liên quan đến Việt Nam trong 6 tháng  đầu năm 2020”6. 

Công trình đã có những tổng hợp khá cụ thể các vụ việc PVTM mà Việt Nam áp 

dụng tính cho đến thời điểm năm 2020. 

Mai xuân Hợi (2021), “Một số mô hình cơ quan điều tra phòng vệ thương 

mại trên thế giới – Kinh nghiệm cho Việt Nam”. Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 

số tháng 5+6. Từ công trình này, tác giả đã có dịp phân tích kinh nghiêm thiết kế 

mô hình điều tra PVTM của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc. Từ đó, tác giả đề 

xuất xây dựng thiết chế điều tra PVTM có vị trí pháp lý độc lập, đầy đủ về chức 

năng nhiệm vụ để thực thi pháp luật PVTM. 

                                                           
3https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/phat-huy-vai-tro-cua-cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-trong-qua-trinh-

hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-16950-16.html, truy cập ngày 23/3/2023; 
4https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tac-%C4%91ong-tich-cuc-cua-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-thao-go-kho-

khan-va-bao-ve-san-xuat-trong-nuoc-19342-22.html, truy cập ngày 16/5/2022; 
5 https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cam-ket-ve-phong-ve-thuong-mai-trong-cac-fta-va-van-de-dat-ra-doi-voi-

doanh-nghiep-viet-nam-329202.html, truy cập ngày 3/3/2023; 
6 https://chongbanphagia.vn/tong-hop-cac-vu-phong-ve-thuong-mai-lien-quan-toi-viet-nam-trong-6-thang-dau-

nam-2020-n21265.html, truy cập ngày 11/6/2022; 

https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/phat-huy-vai-tro-cua-cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-trong-qua-trinh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-16950-16.html
https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/phat-huy-vai-tro-cua-cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-trong-qua-trinh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-16950-16.html
https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tac-%C4%91ong-tich-cuc-cua-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-thao-go-kho-khan-va-bao-ve-san-xuat-trong-nuoc-19342-22.html
https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tac-%C4%91ong-tich-cuc-cua-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-thao-go-kho-khan-va-bao-ve-san-xuat-trong-nuoc-19342-22.html
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Mai Xuân Hợi (2022), “Chủ thể thực thi pháp luật phòng vệ thương mại ở 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”. Luận án Tiến sĩ Luật học, 

thực hiện tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây là công trình nghiên cứu về hệ 

thống chủ thể thực thi các biện pháp PVTM (trong đó có biện pháp chống bán phá 

giá). Công trình đã chỉ rõ những bất cập của pháp luật cũng như đề xuất xây dựng 

mô hình chủ thể thực thi pháp luật PVTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn hướng tới luận giải những vấn đề lý luận và pháp luật cũng như cơ 

sở thực tiễn về pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá, từ đó 

xây dựng luận cứ khoa học làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật của chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá ở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về biện pháp chống bán phá giá, chủ thể áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá, pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá. 

- Dựa trên cơ sở các vụ việc chống bán phá giá đã được thực thi thời gian qua, 

kết quả quan sát, phân tích, tổng hợp từ các công trình nghiên cứu và các báo cáo 

nghiên cứu thực tiễn liên quan, công trình phải phân tích được thực trạng pháp luật 

và thực tiễn áp dụng biện pháp chống bán phá giá của các chủ thể ở Việt Nam. 

- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật của chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá thông qua các quan điểm và học thuyết khoa học. 

- Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về chủ thể áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và các cam kết khu 

vực, quốc tế liên quan đề tài. 

- Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về chống bán phá giá của 

các chủ thể trong điều tra, phối hợp điều tra, áp dụng các biện pháp chống bán 

phá giá qua các số liệu thu thập được từ các báo cáo cũng như từ quan sát, tổng 

hợp thực tiễn. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu đề tài 

- Phạm vi về nội dung nghiên cứu. 

- Phạm vi về thời gian nghiên cứu. 
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- Không gian nghiên cứu. 

- Địa lý nghiên cứu. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Đề tài được thực hiện dựa trên các phạm trù của triết học Mác – Lênin mà 

hạt nhân là phép duy vật biện chứng để nghiên cứu mối quan hệ giữa chủ thể thực 

thi pháp luật chống bán phá giá với các quy định của pháp luật PVTM trong kiểm 

soát các hành vi thương mại không công bằng đến từ các doanh nghiệp nhập khẩu 

hàng hóa vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, trong 

quá trình nghiên cứu Luận văn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để xử lý các số liệu trong 

Báo cáo tổng kết của Cơ quan điều tra về các vụ kiện chống bán phá giá; Báo cáo 

của Trung tâm WTO về tình hình sử dụng công cụ chống bán phá giá; Báo cáo 

tổng kết của một số Sở Công thương về hoạt động phối hợp điều tra, áp dụng các 

biện pháp chống bán phá giá. 

- Phương pháp phân tích, so sánh luật học được sử dụng xuyên suốt đề tài 

nhằm đối chiếu quy định pháp luật cũng như hiệu quả áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá để đối phó với các hành vi bán phá giá đến từ doanh nghiệp nhập khẩu 

nước ngoài với kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới để rút ra những bài 

học khảo cứu trong hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá của các chủ thể hiện nay. 

6. Những đóng góp mới của đề tài 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận 

- Xây dựng khái niệm về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá, đồng 

thời giải thích rõ nội hàm khái niệm về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá. 

- Đề xuất xây dựng được mô hình Cơ quan điều tra chống bán phá giá đảm 

bảo độc lập, hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế và bối cảnh thế giới hiện nay. 

- Đề xuất xây dựng quy chế phối hợp giữa các chủ thể áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá. 

6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Đối với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng: Hoàn thiện mô hình cơ 

quan áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong việc phát hiện, thụ lý, điều tra 

và xử lý vụ việc chống bán phá giá là điểm tựa hữu hiệu cho các doanh nghiệp, 

hiệp hội ngành hàng vận dụng các công cụ PVTM để bảo vệ cho mình trước sự 

cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp nước ngoài; 
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- Đối với các nhà lập pháp: Luận văn đề xuất xây dựng mô hình cơ quan điều 

tra chống bán phá giá và đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện địa vị pháp lý của 

Cơ quan này đã giúp các nhà lập pháp đưa các quy định của pháp luật chống bán 

phá giá vào thực tiễn một cách hiệu quả. 

- Đối với các nhà khoa học quan tâm: Luận văn là tài liệu bổ ích cho sinh 

viên trong quá trình nghiên cứu, học tập của mình, và làm tài liệu bổ ích cho các 

độc giả quan tâm nghiên cứu lĩnh vực này. 

7. Kết cấu của Luận văn 

Luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận pháp luật về chủ thể trong áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá. 

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật của chủ thể 

trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam. 

Chương 3. Định hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật của chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ  

TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 

 

1.1. Khái quát về chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm về chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá 

Biện pháp chống bán phá giá là một trong ba biện pháp PVTM, bao gồm biện 

pháp chống bán phá giá; biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ thương mại. 

Hiệu quả điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá đến đâu, phụ thuộc nhiều yếu 

tố, trong đó yếu tố chi phối và quyết định đầu tiên là năng lực và hiệu quả áp dụng của 

các chủ thể (con người). 

Cách hiểu phổ biến theo nghĩa hẹp, áp dụng biện pháp chống bán phá giá được 

diễn giải khá khái quát, đó là một trong những hoạt động thực hiện pháp luật mang tính 

tổ chức quyền lực nhà nước, được thực hiện bởi chủ thể mang quyền lực nhà nước nhằm 

chuyển hóa các quy định được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận vào trong thực tiễn 

để chống lại hành vi bán phá giá gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến từ tổ chức, 

cá nhân nhập khẩu nước ngoài nhằm duy trì một nền thương mại công bằng, bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và ngành sản xuất nội địa, góp phần bảo vệ lợi 

ích của người tiêu dùng. 

Do đó, khái niệm áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong công trình nghiên 

cứu này cần được tiếp cận theo nghĩa rộng với nhiều loại chủ thể. Bởi lẽ, thực tiễn áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá và chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá diễn 

ra rất phức tạp, liên quan tới hàng chục, thậm chí hàng trăm các doanh nghiệp xuất khẩu 

cũng như doanh nghiệp trong ngành sản xuất nội địa của nước nhập khẩu, với khối 

lượng và giá hàng hóa nhập khẩu lớn, diễn ra trong vòng nhiều năm. 

Tổng hợp những luận giải trên đây, cho phép chúng ta khẳng định, chủ thể áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá trong nghiên cứu này cần được hiểu là tổ chức, cá nhân 

được pháp luật quy định để chuyển hóa các quy định được nhà nước ban hành hoặc 

thừa nhận vào trong thực tiễn nhằm chống lại hành vi bán phá giá gây thiệt hại hoặc 

đe dọa gây thiệt hại đến từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu nước ngoài nhằm duy trì một 

nền thương mại công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và ngành sản 

xuất nội địa, góp phần bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Từ cách hiểu này, có thể 

nhận diện chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá có những đặc điểm cơ bản sau: 

- Về tính chất của chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

- Về mục đích của chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

- Về phạm vi tác động của chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

- Về quyền hạn và trách nhiệm của chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 
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1.1.2. Các chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

Theo cách nhận diện phổ biến, dựa vào tiêu chí quyền lực nhà nước, biện pháp 

PVTM được áp dụng bởi chủ thể công quyền và phi công quyền. Các loại chủ thể áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá7, cụ thể: 

- Chủ thể yêu cầu điều tra chống bán phá giá. 

- Cơ quan điều tra chống bán phá giá. 

- Chủ thể phối hợp điều tra chống bán phá giá. 

- Chủ thể ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

- Các chủ thể khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

1.1.3. Yêu cầu đối với chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá 

- Đối với chủ thể yêu cầu điều tra chống bán phá giá. 

- Đối với cơ quan điều tra chống bán phá giá. 

- Đối với chủ thể phối hợp điều tra vụ kiện chống bán phá giá. 

- Đối với chủ thể ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

1.2. Khái quát pháp luật về chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về chủ thể trong áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

Pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá là hệ thống các quy định 

được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận trong hệ thống pháp luật quốc gia hoặc trong 

các FTA trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc của WTO, nhằm ghi nhận quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân để chuyển hóa các quy định vào trong thực tiễn nhằm 

chống lại hành vi bán phá gia gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến từ tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu nước ngoài, từ đó duy trì một nền thương mại công bằng, bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp của ngành sản xuất trong nước, góp phần bảo vệ lợi ích của người tiêu 

dùng. Từ khái niệm này có thể nhận diện pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá qua những dấu hiệu cơ bản sau đây: 

- Sự ra đời của pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

- Chủ yếu điều chỉnh địa vị pháp lý của thiết chế điều tra cũng như quyền và nghĩa 

vụ của các chủ thể liên quan trong áp dụng biện pháp bán phá giá. 

- Pháp luật về chủ thể chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá mang tính 

chất xuyên quốc gia. 

- Pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá là một bộ phận của 

pháp luật quốc gia về PVTM và không tách rời hệ thống pháp luật WTO. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá 

- Quy định về chủ thể yêu cầu điều tra chống bán phá giá. 

                                                           
7 Theo Mai Xuân Hợi (2022), “Chủ thể thực thi pháp luật phòng vệ thương mại ở Việt Nam trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế”. Luận án Tiến sĩ Luật học, thực hiện tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022, tr.47-48. 
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- Quy định về địa vị pháp lý của thiết chế điều tra chống bán phá giá. 

- Quy định về chủ thể phối hợp điều tra chống bán phá giá. 

- Quy định về chủ thể quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

1.2.3. Các yếu tố tác động đến nội dung pháp luật về chủ thể trong áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá 

- Quá trình phát triển kinh tế và vị thế quốc gia có tác động tới xây dựng và áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá. 

- Quan điểm của các đảng phái chính trị và chính sách pháp luật của mỗi quốc gia 

với hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại với vấn đề áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá. 

- Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia. 

- Kinh nghiệm hội nhập quốc tế và vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Với mục tiêu phân tích và làm sáng rõ những vấn đề lý luận và pháp luật về chủ 

thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá, kết quả nghiên cứu ở chương này đã làm rõ 

được những nội dung cơ bản sau: 

1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá là hoạt động có mục đích của các chủ 

thể để chuyển hóa các quy định được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để chống lại 

các hành vi bán phá giá gây thiệt hại đến từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu nước ngoài 

nhằm duy trì một nền thương mại công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngành sản 

xuất trong nước, góp phần bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 

2. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, buộc các quốc gia phải 

thiết kế hệ thống chủ thể đủ mạnh để áp dụng biện pháp chống bán phá giá để chống 

lại các hành vi bán phá giá gây thiệt hại đến từ doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy vào điều 

kiện cũng như vị trí của mỗi quốc gia mà có những điểm khác nhau trong việc tổ chức 

bộ máy thực thi pháp luật chống bán phá giá, nhưng tổng hợp thực tiễn nghiên cứu 

nhận thấy, quan niệm về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá phải được nhìn 

nhận, xem xét một cách toàn diện toàn diện trên những khía cạnh từ thiết chế điều tra 

cho đến tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu điều tra cũng như các chủ thể hỗ trợ, phối 

hợp, áp dụng, rà soát và những chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan đến qua trình 

điều tra áp dụng pháp luật chống bán phá giá. 

3. Từ thực tiễn đặt ra, nhằm đáp ứng xu thế tự do hóa thương mại, mở rộng hợp 

tác quốc tế, đồng thời bảo vệ cho doanh nghiệp và ngành sản xuất trong nước trước các 

hành vi vi phạm của doanh nghiệp nhập khẩu, nội dung pháp luật về chủ thể áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá của các quốc gia đều tập trung làm rõ, địa vị pháp lý của 

thiết chế điều tra; quy định quyền và nghĩa vụ của bên yêu cầu điều tra, chủ thể phối 

hợp điều tra, áp dụng pháp luật chống bán phá giá; quy định về chủ thể ra quyết định 

áp dụng, rà soát áp dụng pháp luật chống bán phá giá; quy định về chủ thể giám sát 

hoạt động điều tra, áp dụng pháp luật chống bán phá giá, và quy định về các chủ thể có 

liên quan khác trong xã hội. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP 

LUẬT  CỦA CHỦ THỂ TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN 

PHÁ GIÁ Ở VIỆT NAM 

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về chủ thể trong áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

2.1.1. Thực trạng quy định về chủ thể yêu cầu điều tra chống bán phá giá 

Khi các quốc gia bắt tay nhau thông qua các cam kết bởi các FTA, là cơ hội để các 

mặt hàng trên thị trường có điều kiện lưu thông ra ngoài lãnh thổ, là cơ hội để các nhà 

sản xuất trong nước mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, khai thác được 

thị trường lao động cũng như thị trường tiêu dùng của nhiều quốc gia trên thế giới. Bên 

cạnh những cơ hội mang lại, các doanh nghiệp nội địa không tránh khỏi việc phải đối 

mặt với những rủi ro từ những hành vi kinh doanh bất hợp pháp như bán phá giá để gây 

thiệt hại cho doanh nghiệp và ngành sản xuất nội địa của doanh nghiệp nước ngoài. 

Hành vi này có thể vì mục đích lợi nhuận, thâu tóm thị trường, xây dựng vị trế thống 

lĩnh, vị thế độc quyền, và cũng không ít những hành bán phá giá sản phẩm của doanh 

nghiệp nhập khẩu xuất phát từ các mục đích về chính trị, ngoại giao. 

Với vai trò quan trọng đó, pháp luật Việt Nam đã quy định cụ thể các nội dung 

quyền tiếp cận thông tin của doanh nghiệp đối với các vụ kiện chống bán phá giá. Cụ 

thể, Điều 9 của Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định, các bên trong vụ kiện PVTM được 

tiếp cận các thông tin mà các bên liên quan khác cung cấp cho Cơ quan điều tra, và tiếp 

cận các thông tin về vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của Cơ quan điều tra, trừ 

những thông tin được bảo mật theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này. Hay tại 

Thông tư số 37/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM 

cũng đã tiếp tục cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin của doanh nghiệp trong vụ việc điều 

tra, áp dụng biện pháp PVTM, theo đó tại quy định về các thông tin được công khai 

trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp PVTM gồm: Tài liệu do bên liên quan cung 

cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp PVTM; các thông 

báo của Cơ quan điều tra và BCT; tài liệu về các nội dung điều tra phòng vệ thương mại 

làm cơ sở để dẫn đến kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra; các thông tin khác do Cơ 

quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra8. 

Từ những quy định trên có thể thấy, quyền được tiếp cận thông tin của doanh 

nghiệp đối với quá trinh điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đã được ghi 

nhận. Điều này có thể hiểu, doanh nghiệp với tư cách là bên yêu cầu điều tra chống bán 

phá giá có quyền tiếp cận bằng cách đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp hai (02) 

nhóm thông tin cơ bản sau: (i) Các thông tin mà bên bị điều tra cung cấp cho Cơ quan 

điều tra; (ii) Thông tin mà Cơ quan điều tra tạo ra được trong quá trình điều tra, áp dụng 

                                                           
8 Bộ Công thương, Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội 

dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Điều 8. 
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các biện pháp PVTM. Tuy nhiên qua nghiên cứu so sánh tác giả nhận thấy, luật đã quy 

định doanh nghiệp tiếp cận được các nhóm thông tin nói trên nhưng lại thiếu hoặc quy 

định còn chồng chéo, không rõ ràng dẫn đến “đánh đố” doanh nghiệp và khó áp dụng 

trong thực tế, cụ thể: 

- Quy định không rõ ràng về nội dung các loại thông tin doanh nghiệp được phép 

tiếp cận; hạn chế tiếp cận hoặc không được phép tiếp cận. 

- Không quy định về trình tự, thủ tục để tiếp cận các thông tin từ Cơ quan điều tra 

vụ việc chống bán phá giá. 

- Không quy định cụ thể về thời gian, địa điểm và chủ thể có thẩm quyền công bố 

thông tin về hoạt động điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

2.1.2. Thực trạng quy định về cơ quan điều tra chống bán phá giá 

- Vị trí pháp lý của Cơ quan điều tra chống bán phá giá. 

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan điều tra PVTM9. 

- Quy định về cơ cấu, tổ chức của Cơ quan điều tra chống bán phá giá. 

2.1.3. Thực trạng quy định về chủ thể phối hợp điều tra chống bán phá giá 

Thứ nhất, quy định về trách nhiệm phối hợp của chính quyền địa phương cấp tỉnh. 

Tuy nhiên các quy định của pháp luật vẫn còn rất nhiều những điểm bất cập, cần được 

nghiên cứu làm rõ. Cụ thể: 

- Quy định không rõ ràng trách nhiệm phối hợp xử lý các biện pháp chống bán phá 

giá của chính quyền địa phương cấp tỉnh. 

- Chưa xác định rõ đối tượng cũng như nội dung công việc chính quyền địa phương 

cấp tỉnh cần phải phối hợp. 

Thứ hai, quy định về trách nhiệm phối hợp của cơ quan Hải quan 

Thứ ba, quy định về trách nhiệm phối hợp của các bộ và cơ quan ngang bộ. 

2.1.4. Thực trạng quy định về chủ thể ra quyết định áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

Theo quy định tại Điều 72, 73 của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và quy 

định tại các văn bản hướng dẫn, Bộ trưởng BCT là chủ thể có thẩm quyền ra quyết định 

áp dụng, đình chỉ, tạm ngừng, chấm dứt, mở rộng việc áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá trên cơ sở kết quả 

điều tra, rà soát của CPVTM. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật của chủ thể áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá ở Việt Nam 

2.2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật của chủ thể yêu cầu điều tra biện 

pháp chống bán phá giá 

Trên cơ sở các nguyên tắc cho phép của WTO, trong các FTA hiện nay, cắc quốc 

gia đã quy định về pháp luật về PVTM nói chung và chống bán phá giá nói riêng, điều 

này giúp các doanh nghiệp nội địa tăng tính chủ động trong rà soát thị trường, rà soát lại 

                                                           
9 Mai Xuân Hợi (2018), “Bàn về vị trí pháp lý của Cơ quan điều tra biện pháp phòng vệ thương mại”. Tạp chí 

Pháp luật và Thực tiễn của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, số ra 37. 
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giá bán sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tránh tăng trưởng xuất khẩu quá nóng vào 

một thị trường, thúc đẩy việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu. 

Ngược lại, quy định về chống bán phá giá trong các FTA cũng gây ra những thách thức 

lớn cho các doanh nghiệp, có thể bị điều tra về bán phá giá, áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá nhiều hơn. Do đó nếu doanh nghiệp chưa chủ động được các biện pháp 

chống bán phá giá để bảo vệ mình, cũng như chưa kịp thời kiến nghị các cơ quan nhà 

nước thực hiện biện pháp chống bán phá giá, điều đó làm ảnh hưởng đến sản xuất trong 

nước, thậm chí một số doanh nghiệp còn bị mất thị phần. 

Qua nghiên cứu, nhận thấy thực tế này xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản 

sau đây: 

- Thiếu nhận thức đúng đắn về biện pháp chống bán phá giá. 

- Tâm lý e ngại khi tham gia kiện tụng vì sợ làm lộ các bí mật kinh doanh. 

- Kiện vụ việc chống bán phá giá là một thủ tục pháp lý phức tạp. 

- Nguồn lực, năng lực hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam ảnh hưởng đến sử dụng 

các biện pháp chống bán phá giá. 

2.2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật của Cơ quan điều tra biện pháp chống 

bán phá giá 

Cụ thể hóa và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về PVTM của WTO và các quy định 

từ các FTA về PVTM, từ năm 2002, hoạt động của Cơ quan điều tra PVTM chủ yếu 

được điều chỉnh bởi các pháp lệnh về tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp thương 

mại. Đến năm 2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý ngoại thương, có hiệu lực pháp 

luật ngày 01 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở hợp nhất 03 pháp lệnh này một cách có kế 

thừa và phát triển. Nhằm triển khai và đưa quy định về PVTM đi vào thực tiễn, nhiều 

văn bản pháp luật hướng dẫn, chi tiết Luật Quản lý ngoại thương để các doanh nghiệp 

thực hiện, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật. Nhóm các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 về PVTM, gồm: Nghị định 

số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Thông tư số 

06/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 20/4/2018 quy định 

chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, v.v. 

2.2.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật của chủ thể phối hợp điều tra biện 

pháp chống bán phá giá 

Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 tại Điều 6 đã quy định trách nhiệm của các 

cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về ngoại thương, trong đó có trách nhiệm của 

chính quyền địa phương cấp tỉnh. Theo đó, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về ngoại thương tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc thanh 

tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

quản lý nhà nước về ngoại thương tại địa phương; thực hiện, chỉ đạo các cơ quan chuyên 
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môn trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về ngoại thương tại địa phương. Như vậy, luật đã quy định trách nhiệm của chính 

quyền địa phương cấp tỉnh trong quản lý và chỉ đạo các sở ban ngành liên quan trong 

phát hiện, xử lý cũng như tiến hành báo cáo và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt 

động ngoại thương trên địa bàn. Thực hiện các quy định nêu trên, những năm qua 

UBND cấp tỉnh đã có những hoạt động cụ thể đề phối hợp xử lý các vụ kiện chống bán 

phá giá trên địa bàn quản lý như hoạt động ban hành văn bản quản lý về phòng vệ 

thương mại; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp; hoạt động phối hợp với 

CPVTM trong quá trình điều tra xử lý các biện pháp chống bán phá giá. 

2.2.4. Thực tiễn thực hiện pháp luật của chủ thể ra quyết định áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá 

Biện pháp chống bán phá giá là chính sách thương mại được WTO cho phép các 

thành viên sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Chính sách thương mại này 

cũng được thừa nhận trong các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực 

được các quốc gia trên thế giới ký kết. 

Thực tế cho thấy, biện pháp chống bán phá giá đã được áp dụng, rà soát, cảnh báo 

trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả tích cực cho các ngành sản xuất trong nước, giúp 

khắc phục thiệt hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu gây ra, giữ vững và từng bước 

phát triển các ngành sản xuất trong nước. 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

1. Quyền yêu cầu điều tra biện pháp chống bán phá giá là quyền của doanh nghiệp 

được pháp luật quy định và đảm bảo áp dụng trong thực tiễn. Tuy vậy, các quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành vẫn còn những bất cập, đặc biệt các quy định liên quan 

đến quyền tiếp cận thông tin trong suốt quá trình điều tra biện pháp chống bán phá giá. 

2. Địa vị pháp lý của Cơ quan điều tra dù đã có những quy định thay đổi, tuy nhiên 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cụ thể, trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

hiện nay việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đôi khi không xuất phát từ chính 

lợi ích của doanh nghiệp, thay vào đó là bị sự chi phối bởi các mệnh lệnh hành chính 

xuất phát từ mối quan hệ về kinh tế, chính trị giữa các quốc gia thì việc pháp luật sử 

dụng các phòng nằm trong CPVTM trực thuộc BCT để điều tra các vụ việc chống bán 

phá giá là chưa hợp lý. 

3. Hoạt động phối hợp áp dụng biện pháp chống bán phá giá là một trong những 

nội dung không thể thiếu, góp phần quyết định đến hiệu quả hoạt động điều tra, áp dụng 
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các biện pháp chống bán phá giá. Tuy vậy, hiện hoạt động phối hợp của các chủ thể 

chưa đạt hiệu quả, điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chưa xây dựng được 

quy chế phối hợp thực thi giữa các chủ thể; thiếu năng lực và trách nhiệm của cán bộ 

phụ trách; chưa có báo cáo đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động phối hợp thực 

thi biện pháp chống bán phá giá, v.v. 

4. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà các quyết định trong áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá hoàn toàn có thể bị tác động bởi các quan hệ chính trị, 

ngoại giao cũng như vị thế kinh tế của các quốc trên trường quốc tế thì cần thiết phải có 

cơ chế giám sát cũng như chế tài xử lý đối với hoạt động điều tra, phối hợp xử lý các vụ 

kiện chống bán phá giá. Tuy nhiên, thực tiễn nghiên cứu cho thấy, hiện pháp luật Việt 

Nam chưa có các quy định về trách nhiệm, nội dung giám sát hoạt động điều tra chống 

bán phá giá cũng như chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức liên 

quan đến hoạt động điều tra, phối hợp điều tra chống bán phá giá. 

 

 

 

 

CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI  PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT CỦA CHỦ THỂ TRONG ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ Ở VIỆT NAM 

3.1. Định hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của 

chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam 

3.1.1. Dựa trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo quyền tự do kinh doanh và hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Hiện Việt Nam là thành viên của WTO, đồng thời là thành viên của các FTA và 

nhiều FTA song và đa phương đang trong thời gian đàm phán và ký kết. Điều đó đã 

đem lại nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh mạnh mẽ của 

hàng hóa nước ngoài đe dọa đến các ngành sản xuất nội địa. Trước bối cảnh đó, vấn đề 

đặt ra là, đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi biện pháp chống 

bán phá giá của các chủ thể phải phù hợp với nguyên tắc chung của WTO cũng như các 

cam kết của Việt Nam trong các FTA, nhưng đồng thời phải đảm bảo được quyền tự do 

kinh doanh, đối xử bình đẳng đối với mọi chủ thể kinh doanh trên thị trường trên cơ sở 

tuân thủ đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoàn 

thiện khung pháp luật chống bán phá giá trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện 

nay. 



14 

 

3.1.2. Phù hợp với pháp luật quốc tế và hài hòa được lợi ích hợp tác giữa 

các quốc gia 

Trong xu thế hội nhập quốc tế, với việc tham gia ngày càng nhiều các FTA song 

phương cũng như đa phương tạo cơ sở để Việt Nam nâng cao vị thế cũng như vai trò 

của mình trên trường quốc tế. Hiện tại, Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức thương 

mại, nhiều FTA khác nhau, mà cơ chế tự do hóa thương mại trong mỗi tổ chức và hiệp 

định khác nhau, không giống nhau, kéo theo đó là mức độ nghiêm khắc của điều kiện 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong từng hiệp định cũng khác nhau. Vì vậy, để 

bảo vệ ngành sản xuất nội địa trong tình hình hội nhập thì pháp luật chống bán phá giá 

cần đáp ứng được nhu cầu bảo hộ trong cùng lúc đối với nhiều FTA mại khác nhau, 

nhưng phải bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước sự gia tăng của hàng hóa nhập khẩu, 

nếu không bảo vệ được ngành sản xuất nội địa thì pháp luật chống bán phá giá xem như 

vô nghĩa. 

Tuy nhiên, bản chất của áp thuế chống bán phá giá là hạn chế cạnh tranh, đi ngược 

với sự tự do hóa thương mại, điều này gây ra sự trã đũa giữa các quốc gia, ảnh hướng 

tới quan hệ hợp tác ngoại giao. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá phải đảm 

bảo không triệt tiêu sự tự do hóa thương mại, phải hài hòa được lợi ích hợp tác giữa các 

quốc gia. Để làm được điều đó, các giải pháp đề xuất đối với chủ thể thực thi pháp luật 

chống bán phá giá phải đảm bảo mức độ và phạm vi phù hợp để ngành sản xuất nội địa 

thực hiện sự thay đổi nhằm khôi phục khả năng cạnh tranh, tạo ra cơ hội cho các doanh 

nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường nước ngoài, mở rộng sản xuất, cải tiến khoa học 

công nghệ, thu về lợi nhuận tối đa, không làm cho doanh nghiệp sự ỷ lại, không tích cực 

thay đổi để nâng cao khả năng cạnh tranh, như vậy sẽ vô cùng có hại cho nền kinh tế 

quốc gia, nhưng đồng thời thúc đẩy được hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, hài hòa 

được lợi ích giữa các quốc gia thành viên, từ đó gắn kết mối quan hệ ngoại giao, thúc 

đẩy và tìm kiếm các quan hệ hợp tác mới, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường 

quốc tế. 

3.1.3. Khảo cứu kinh nghiệm của pháp luật quốc tế về xây dựng mô hình 

chủ thể thực thi pháp luật chống bán phá giá 

Việt Nam là nước đang phát triển, có kinh nghiệm hạn chế trong hội nhập kinh tế 

quốc tế và thực thi pháp luật chống bán phá giá. Trong khi đó, các nước phát triển như 

Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Trung Quốc với kinh nghiệm hội nhập dày dặn, ban hành và 

thực thi các quy định về biện pháp chống bán phá giá để bảo hộ cho các ngành sản xuất 

nội địa được thực hiện từ lâu, ví như Hoa Kì đã thể chế hóa và cho thực thi pháp luật về 

chống bán phá giá thương mại từ năm 1943 trong Hiệp định thương mại song phương 

với Mexico. Hơn nữa, các quốc gia phát triển là nhân tố chủ chốt xây dựng nên các quy 

định về chống bán phá giá của WTO, nên pháp luật của các quốc gia phát triển sẽ mang 

tính tương đồng với các quy định của WTO. Chính vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp với 

quy định của WTO thì Việt Nam cần có sự khảo cứu pháp luật của các nước phát triển 



15 

 

như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc khi hoàn thiện pháp luật về chủ thể thực thi pháp 

luật chống bán phá giá. 

3.1.4. Phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và pháp lý hành chính Việt 

Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 

Pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội và biểu hiện trình độ 

phát triển của xã hội. Vì thế, quy phạm pháp luật phải được ban hành dựa trên trình độ 

phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia khác nhau có trình độ phát 

triển kinh tế và xã hội không giống nhau, trong mỗi một quốc gia ở mỗi giai đoạn khác 

nhau điều kiện về kinh tế cũng khác nhau. Do đó, tùy vào từng điều kiện cụ thể của mỗi 

quốc gia, ở mỗi thời ký khác nhau để có hướng hoàn thiện pháp luật phù hợp với điều 

kiện hoàn cảnh kinh tế, xã hội. 

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, với chính sách hội nhập quốc tế ngày càng 

sâu rộng hiện nay, việc hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá nói chung và hoàn thiện 

pháp luật về chủ thể thực thi nói riêng phải đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc 

tế, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội đất nước, nhưng đồng thời phải đảm bảo được tính 

độc lập, chủ động, khách quan và hiệu quả trong điều tra, phối hợp điều tra, áp dụng các 

biện pháp chống bán phá giá, bảo vệ hiệu quả doanh nghiệp và nhanh sản xuất nội địa, 

phát hiện, loại bỏ các hành vi thương mại không công bằng từ hàng hóa nhập khẩu của 

doanh nghiệp nước ngoài. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về chủ thể trong áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá ở Việt Nam 

3.2.1. Hoàn thiện quy định về chủ thể yêu cầu điều tra chống bán phá giá 

Phải hoàn thiện theo hướng: 

Thứ nhất, cần quy định thống nhất những thông tin nào doanh nghiệp không được 

phép tiếp cận, hoặc tiếp cận hạn chế. 

Thứ hai, cần quy định trình tự, thủ tục để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông 

tin trong vụ việc điều tra, áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. 

3.2.2. Hoàn thiện quy định về Cơ quan điều tra chống bán phá giá 

- Hoàn thiện vị trí pháp lý của Cơ quan điều tra chống bán phá giá. 

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức Cơ quan điều tra chống bán phá giá. 

3.2.3. Hoàn thiện quy định về chủ thể phối hợp áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá 

- Hoàn thiện quy định về trách nhiệm phối hợp thực thi của chính quyền địa 

phương cấp tỉnh. 

- Hoàn thiện quy định về trách nhiệm phối hợp thực thi của cơ quan hải quan. 

- Hoàn thiện quy định về trách nhiệm phối hợp thực thi pháp luật phòng vệ thương 

mại của các bộ liên quan. 
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3.2.4. Hoàn thiện quy định về chủ thể quyết định áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá 

Cùng với xu hướng tự do hóa thương mại, trong những năm gần đây, xu thế 

bảo hộ thương mại cũng đang diễn biến theo nhiều cách thức, mức độ khác nhau, 

kể cả tại một số nền kinh tế lớn. Điều này thể hiện khá rõ nét khi xung đột thương 

mại Hoa Kỳ - Trung Quốc chính thức nổ ra, đã tác động không nhỏ tới hệ thống 

thương mại toàn cầu, chuỗi sản xuất khu vực và trên thế giới. Nhiều thành viên 

WTO khác cũng gia tăng bảo hộ bằng cách tăng cường sử dụng các biện pháp tiêu 

chuẩn kỹ thuật, PVTM như chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ để bảo vệ 

ngành sản xuất trong nước trước áp lực gia tăng của hàng nhập khẩu. Khi một 

nước bị áp dụng biện pháp PVTM, các doanh nghiệp nước này có xu thế tìm cách 

tiếp tục xuất khẩu hàng hóa sang nước áp dụng biện pháp đó (thường là những thị 

trường xuất khẩu lớn, chủ đạo), từ đó nảy sinh các hành vi lẩn tránh thuế PVTM, 

đặc biệt là gian lận xuất xứ, chuyển tải qua nước thứ ba, dịch chuyển đầu tư. Đứng 

trước thực tại này, để phát huy hiệu quả của các biện pháp PVTM, bảo vệ cho 

doanh nghiệp và ngành sản xuất nội địa, Việt Nam cần quyết đoán, đưa ra các 

quyết định kịp thời, trên cơ sở phù hợp với pháp luật quốc tế. Để làm được điều 

này, cần sửa đổi Luật Quản lý ngoại thương, quy định lại vị trí của Cơ quan điều 

tra phải trực thuộc Chính phủ. Lúc này, thủ trưởng Cơ quan PVTM cần đệ trình 

lên Thủ tướng Chính phủ ra quyết định áp dụng các biện pháp PVTM, biện pháp 

chống lẩn tránh PVTM. Với một thủ tục ngắn ngọn như trên sẽ đảm báo tính 

nhanh chóng về thời gian ra quyết định, với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

thì buộc các cơ quan liên quan, đặc biệt là hải quan và thuế phải thực thi nhanh 

chóng và hiệu quả. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của chủ thể áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá ở Việt Nam 

3.3.1. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của chủ thể yêu cầu điều tra 

chống bán phá giá 

- Nâng cao năng lực, nhận thức cho doanh nghiệp nội địa về biện pháp chống bán 

phá giá. 

- Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm việc sử dụng biện 

pháp chống bán phá giá. 

- Nâng cao trách nhiệm, ý thức tiếp nhận và cung cấp thông tin biện pháp chống 

bán phá giá. 

3.3.2. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của Cơ quan điều tra chống 

bán phá giá 

- Nâng cao chất lượng và số lượng đối với nguồn nhân lực. 

- Tăng cường kinh phí hoạt động cho Cơ quan điều tra chống bán phá giá. 
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3.3.3. Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật của chủ thể trong phối hợp 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

- Bố trí đầu mối phụ trách công tác truyền tải thông tin cũng như phối hợp thực thi 

các biện pháp chống bán phá giá. 

- Nâng cao năng lực và nhận thức của cán bộ phụ trách quản lý hoạt động chống 

bán phá giá tại địa phương. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về nội dung biện pháp chống bán phá giá. 

3.3.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ thể quyết định áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá 

- Nâng cao năng lực và nhận thức trong quá trình ra quyết định áp dụng thuế chống 

bán phá giá. 

- Rút ngắn thủ tục ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chủ thể trong 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, 

chương này đã đề xuất được các giải pháp dựa trên những luận cứ khoa học được 

xây dựng một cách có hệ thống từ những vấn đề lý luận cho đến thực tiễn thực thi 

được phân tích một cách đầy đủ, khoa học, xuyên suốt, cụ thể: 

1. Dựa trên cơ sở lý luận cũng như kết quả đanh giá thực trạng pháp luật về 

chủ thể trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá, công trình đã đề xuất các giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá, cụ 

thể: Giải pháp hoàn thiện địa vị pháp lý của Cơ quan điều tra biện pháp chống bán 

phá giá; giải pháp hoàn thiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể yêu cầu điều tra 

biện pháp chống bán phá giá; giải pháp hoàn thiện quy định về trách nhiệm phối 

hợp áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 

2. Từ kết quả đánh giá thực tiễn thực thi pháp luật, công trình đã đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của Cơ quan điều tra biện pháp 

chống bán phá giá; chủ thể có quyền yêu cầu điều tra biện pháp chống bán phá 

giá; chủ thể phối hợp thực thi biện pháp chống bán phá giá. 

3. Các giải pháp đề xuất trên đây được xây dựng dựa trên hệ thống cơ sở lý 

luận khoa học được phân tích, đánh giá dựa trên các học thuyết, quan điểm khoa 

học, số liệu thu thập từ thực tiễn góp phần hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá. 
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KẾT LUẬN 

Sự ra đời của pháp luật chống bán phá giá nói chung và pháp luật về chủ thể 

trong áp dụng biện pháp chống bán phá giá nói riêng được xây dựng xuất phát từ 

cơ sở của các học thuyết về quyền con người, quyền tự do kinh doanh cũng như 

các nguyên tắc chung của WTO với mục tiêu bảo vệ hợp pháp cho doanh nghiệp 

và nền sản xuất nội địa trước những hành vi bán phá giá gây thiệt hại đến từ hàng 

hóa nhập khẩu. 

Thực hiện mục tiêu nói trên, nhằm đáp ứng được bối cảnh hội nhập kinh tế 

sâu rộng hiện nay, buộc các quốc gia phải thiết kế hệ thống chủ thể áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá để chống lại các hành vi bán phá giá đến từ tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu. Tuy vào điều kiện cũng như vị trí của mỗi quốc gia mà có những 

điểm khác nhau trong việc tổ chức bộ máy áp dụng biện pháp chống bán phá giá, 

nhưng tổng hợp thực tiễn nghiên cứu nhận thấy, quan niệm về chủ thể áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá phải được nhìn nhận, xem xét một cách toàn diện 

toàn diện trên những khía cạnh từ thiết chế khởi xướng, điều tra cho đến tổ chức, 

cá nhân được quyền yêu cầu điều tra cũng như các chủ thể hỗ trợ, phối hợp và 

những chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan đến qua trinh điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá. 

Từ thực tiễn nghiên cứu cho thấy, chủ thể áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá Việt Nam đang bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bảo 

vệ doanh nghiệp cũng như ngành sản xuất nội địa trước các hành vi bán phá giá 

đến từ doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài. Đặc biệt về địa vị pháp lý của cơ quan 

điều tra; quyền và nghĩa vụ của chủ thể yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá; trách nhiệm phối hợp áp dụng biện pháp chống bán phá giá của hệ thống các 

cơ quan nhà nước liên quan. 

Từ hệ thống cơ sở lý luận khoa học được phân tích, đánh giá dựa trên các 

học thuyết, quan điểm khoa học, số liệu thu thập từ thực tiễn, Luận văn đã đề xuất 

được các giải pháp hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng 

biện pháp biện pháp chống bán phá giá của các chủ thể đáp ứng yêu cầu và chủ 

trương đường lối hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả của 

Việt Nam hiện nay. 
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